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Phụ lục I
DANH SÁCH CƠ SỞ KIỂM TRA NĂM 2026

(Kèm theo Kế hoạch số  86 /KH-SYT ngày  02  tháng 4 năm 2026 của Sở Y tế Lạng Sơn) 

	STT
	Lĩnh vực, nội dung kiểm tra
	Tổ chức được kiểm tra
	Mã số 

doanh nghiệp (Đối với 

doanh nghiệp)

	1. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
	Phòng khám đa khoa Xứ Lạng (trực thuộc công ty cổ phần dược phẩm và trang thiết bị y tế Lạng Sơn)

· Phường Kỳ Lừa
	

4900216792




	2. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở bán buôn thuốc (GDP)
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ LẠNG SƠN

· Phường Đông Kinh


	4900222965

	3. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
	Phòng khám đa khoa chất lượng cao Hà Nội - Tràng Định - trực thuộc Công ty TNHH đầu tư phát triển y tế Ngọc Sơn. Xã Thất Khê
	4900882471

	4. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
	Phòng khám Nha khoa Bạch Mai 

(số 319 Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn)

	

	5. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
	Phòng khám chuyên khoa Phụ Sản 28 Bến Bắc (số 28, đường Bến Bắc, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn)
	

	6. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
	Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt Phước An. Phường Tam Thanh 
	

	7. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
	Phòng khám chuyên khoa  Răng - hàm - mặt Nha Khoa Thanh Thủy

(số 81, đường Lê Lợi  phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn)

	

	8. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
	Phòng khám chuyên khoa Tai - Mũi - Họng 

(169B, đường bà Triệu, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn)
	

	9. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
	Phòng khám chuyên khoa Răng - hàm - mặt (Nha khoa An Phát) 

(Số 486, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn)
	

	10. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 
	Phòng khám chuyên khoa Răng – hàm – mặt (số 11, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn)
	

	11. 
	Kiểm tra cơ sở tiêm chủng
	Trung tâm Tiêm chủng vắc xin TVAC

- Phường Đông Kinh
	4900854361

	12. 
	Kiểm tra cơ sở tiêm chủng
	Trung tâm tiêm chủng Long Châu 68

Phường Kỳ Lừa
	0315275368

	13. 
	Kiểm tra cơ sở tiêm chủng
	Trung tâm tiêm chủng chất lượng cao POTEC 86

· - Phường Đông Kinh  
	0101150040

	14. 
	Kiểm tra cơ sở tiêm chủng
	Trung tâm tiêm chủng VNVC Lạng Sơn - Công ty Cổ phần vắc xin Việt Nam 
	0107631488

	15. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (cơ sở bán lẻ thuốc)
	Nhà thuốc Xứ Lạng (trực thuộc công ty cổ phần dược phẩm và trang thiết bị y tế Lạng Sơn) 

- Phường Kỳ Lừa
	

4900216792




	16. 
	Kiểm tra ccơ sở hành nghề dược (cơ sở bán lẻ thuốc)
	Nhà thuốc 28 Bến Bắc 

· Phường Tam Thanh 
	

	17. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (cơ sở bán lẻ thuốc)
	Nhà thuốc Tâm cơ sở 2

Phường Đông Kinh

	

	18. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (cơ sở bán lẻ thuốc)
	Nhà thuốc An Bình

· Phường Đông Kinh
	

	19. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (cơ sở bán lẻ thuốc)
	NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1431- Trực thuộc Công ty Cổ phần FPT Long Châu

· - Phường Kỳ Lừa
	0315275368

	20. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (cơ sở bán lẻ thuốc)
	NHÀ THUỐC VẠN TÂM AN 2

Phường Kỳ Lừa
	

	21. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (cơ sở bán lẻ thuốc)
	NHÀ THUỐC HẢI HÀ 2

· Phường Kỳ Lừa
	

	22. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (cơ sở bán lẻ thuốc)
	QUẦY THUỐC TUẤN HƯỜNG 

· Xã Na Sầm 
	

	23. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (cơ sở bán lẻ thuốc)
	QUẦY THUỐC SỐ 22

· Xã Na Sầm
	

	24. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (cơ sở bán lẻ thuốc)
	NHÀ THUỐC SỐ 18

· Xã Thất Khê
	

	25. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (cơ sở bán lẻ thuốc)
	Nhà thuốc Long Châu 2337- Trực thuộc Công ty Cổ phần FPT Long Châu

· Xã Thất Khê
	0315275368

	26. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (cơ sở bán lẻ thuốc)
	Nhà thuốc Ngọc Sơn - trực thuộc Công ty TNHH đầu tư phát triển y tế Ngọc Sơn

· Xã Thất Khê

· 
	4900882471

	27. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (Cơ sở bán buôn dược liệu (GDP); cơ sở Xuất khẩu, nhập khẩu dược liệu, vị thuốc cổ truyền (GSP) 
	Công ty CP TM Quốc tế Hữu Vượng 

Xã Đồng Đăng
	4900636571

	28. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề (Cơ sở sản xuất mỹ phẩm)
	Cơ sở sản xuất mỹ phẩm Tạ Thị Hoa

· Phường Kỳ Lừa
	

	29. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề (Cơ sở sản xuất mỹ phẩm)
	Công ty cổ phần thuốc Nam Việt

· Xã Tuấn Sơn 
	2400617400

	30. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
	Phòng khám đa khoa Minh Tuyết

· Phường Kỳ Lừa
	

	31. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
	Phòng khám đa khoa Trường Sinh Hà Nội – Lạng Sơn (Thuộc Công ty cổ phần Y dược Trường Sinh – Lạng Sơn)

· Phường Đông Kinh 
	4900787796

	32. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
	Phòng khám đa khoa Phú Lộc (thuộc Chi nhánh Công ty Cổ phần kết nối Y tế Lạng Sơn)

· Phường Đông Kinh
	10103563371-001

	33. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
	Phòng khám đa khoa Hà Nội Medic (thuộc Chi nhánh Công ty cổ phần phát triển đầu tư công nghệ Hà Nội Medic)

· Xã Hữu Lũng
	0107478293-001

	34. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
	Phòng khám đa khoa quốc tế Hưng Thịnh (thuộc Công ty TNHH y tế Hưng Thịnh)

· Xã Hữu Lũng
	4900867096

	35. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
	Phòng khám chẩn đoán hình ảnh (BS. Lộc Văn Thạch) (Thôn Đại Sơn, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn)

· 
	

	36. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
	Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt (Số 482 đường Trần Đăng Ninh, phường Lỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn)
	

	37. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
	Phòng khám chuyên khoa Răng - hàm - mặt Hà Nội 

(số 28, đường 10/10, khu 2, xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn)
	

	38. 
	Kiểm tra Cơ sở tiêm chủng
	Phòng tiêm chủng POTEC 87 Hữu Lũng

Xã Hữu Lũng
	4900886412

	39. 
	Kiểm tra Cơ sở tiêm chủng
	Trung tâm tiêm chủng vắc xin Trường Phong
	8189983524-001

	40. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (Cơ sở bán buôn thuốc (GDP))
	CÔNG TY TNHH DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ NAM VIỆT

· – Xã Hữu Lũng
	4900886412

	41. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (Cơ sở bán lẻ thuốc)
	Nhà thuốc - CÔNG TY TNHH DƯỢC - THIẾT BỊ Y TẾ NAM VIỆT

– Xã Hữu Lũng
	4900886412

	42. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (Cơ sở bán lẻ thuốc)
	Nhà thuốc Medic 

– Xã Hữu Lũng
	

	43. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (Cơ sở bán lẻ thuốc)
	Nhà thuốc Hưng Thịnh (thuộc Công ty TNHH y tế Hưng Thịnh)  

– Xã Hữu Lũng
	

	44. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (Cơ sở bán lẻ thuốc)
	Nhà thuốc Ánh Châu

Phường Tam Thanh
	

	45. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (Cơ sở bán lẻ thuốc)
	Nhà thuốc Ánh Ngân

Phường Tam Thanh 
	

	46. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (Cơ sở bán lẻ thuốc)
	Nhà thuốc 52A Huy Định

· Phường Kỳ Lừa
	

	47. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (Cơ sở bán lẻ thuốc)
	Nhà thuốc 207 Trần Đăng Ninh

· Phường Tam Thanh
	

	48. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (Cơ sở bán lẻ thuốc)
	NHÀ THUỐC KINH BẮC 

· – xã Tuấn Sơn
	

	49. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (Cơ sở bán lẻ thuốc)
	Nhà thuốc số 45

· - xã Hữu Lũng 
	

	50. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (Cơ sở bán lẻ thuốc)
	NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1559- Trực thuộc Công ty Cổ phần FPT Long Châu 

Xã Chi Lăng
	0315275368

	51. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (Cơ sở bán lẻ thuốc)
	NHÀ THUỐC BÁCH HỘI

Xã Chi Lăng
	

	52. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (Cơ sở bán lẻ thuốc)
	Nhà thuốc Quỳnh Hương

· Phường Kỳ Lừa 
	

	53. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (Cơ sở bán lẻ thuốc)
	Nhà thuốc Trường Sinh (Thuộc Công ty cổ phần Y dược Trường Sinh – Lạng Sơn) 

· Phường Đông Kinh
	

	54. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (Cơ sở bán lẻ thuốc)
	Nhà thuốc Minh Tuyết

· Phường Kỳ Lừa
	

	55. 
	Kiểm tra cơ sở hành nghề dược (Cơ sở bán lẻ thuốc)
	Nhà thuốc Online 

· Phường Đông Kinh
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